
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,287.04 0.43% 13.72%
HNX 245.90 1.24% 6.92%
VN30 1,292.30 -0.02% 14.20%
UPCOM 91.40 0.08% 4.36%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -574.38
Tổng GTGD (tỷ) 30,997.12 19.41% 64.04%

INTRADAY VNINDEX 2/4/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH

E1VFVN30 22,200 -0.80% 13.67%
FUEMAV30 15,270 -0.26% 13.53%
FUESSV30 15,880 -0.31% 14.57%
FUESSV50 18,920 1.72% 11.43%
FUESSVFL 21,280 -0.14% 15.65%
FUEVFVND 30,900 -0.80% 18.71%
FUEVN100 17,430 0.00% 14.15%

VN30F2404 1,290.0 -0.03%
VN30F2405 1,293.0 -0.15%
VN30F2406 1,293.2 0.00%
VN30F2409 1,294.6 0.02%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 39,838.91 0.09% 19.05%
Shanghai 3,074.95 -0.08% 3.80%
Hang Seng 16,931.52 2.36% 0.85%
Kospi 2,753.16 0.19% 3.12%
BSE Sensex 73,903.91 -0.15% 2.80%
STI (Singapore) 3,247.72 0.40% 0.55%
SET (Thái Lan) 1379.46 -0.001% -3.76%
Dầu Brent ($/thùng) 89.05 1.49% 12.95%
Vàng ($/ounce) 2,260.46 0.52% 8.85%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 3.45% -19 -15
Lãi suất tiết kiệm 12T 4.70% 0 -10
TPCP - 5 năm 2.08% 8 20

TPCP - 10 năm 2.72% 10 54

USD/VND 25,145 0.64% 2.59%

EUR/VND 27,428 -0.63% 0.19%

CNY/VND 3,516 0.37% 1.15%
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Chứng khoán Hồng Kông dẫn đầu mức tăng trên thị trường châu Á - Thái Bình

Dương hôm nay khi cổ phiếu Xiaomi tăng mạnh, sau khi công ty điện tử tiêu

dùng này thông báo bắt đầu nhận đơn đặt hàng cho chiếc xe điện mới ra mắt

của mình vào thứ Năm, trong khi các nhà đầu tư đánh giá dữ liệu kinh tế từ Hàn

Quốc và Úc.

Đồng đô la Mỹ đã đạt mức cao nhất trong gần 5 tháng vào thứ Ba khi dữ liệu 

kinh tế Hoa Kỳ mạnh hơn dự kiến khiến các nhà đầu tư giảm đặt cược vào việc 

hạ lãi suất vào tháng 6, thúc đẩy sự tăng giá đồng tiền này. Tại thị trường trong 

nước, giá USD tự do và ngân hàng cùng tăng mạnh khi Ngân hàng Nhà nước 

giảm cường độ hút tiền.

Ngày thực hiện

Thị trường đã có phiên giao dịch đầy cảm xúc trong bối cảnh ngành ngân hàng 

bị điều chỉnh mạnh trước những tin đồn liên quan đến nhân vật cấp cao của 

Sacombank vướng vào vụ án Vạn Thịnh Phát. Hóa chất là nhóm tích cực nhất 

phiên hôm nay với sự dẫn dắt của cổ phiếu GVR khi tăng hết biên độ.
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 94,500     -0.74% -1.87% 1,973,745       2,224,805        
BID 51,900     -0.38% -2.08% 3,011,765       2,482,264        
CTG 35,000     0.00% -0.57% 13,835,049     12,004,755      
TCB 47,650     0.42% 3.70% 33,550,431     29,627,772      
VPB 19,550     -0.51% -0.26% 46,957,601     46,972,034      
MBB 24,800     -0.40% -1.8% 58,259,049     47,983,886      
HDB 23,900     -0.42% -1.24% 9,536,078       8,406,236        
TPB 18,850     0.53% -1.57% 20,620,489     18,695,377      
STB 30,200     -3.82% -2.58% 187,074,147   162,557,854    
VIB 24,100     -0.82% -1.03% 20,376,430     22,162,442      
ACB 28,400     -0.18% 1.61% 18,395,330     22,280,242      
SHB 11,400     -0.44% -0.87% 55,990,028     44,488,974      

SSB 22,050     -0.23% -1.12% 1,996,978       2,637,520        
GAS 82,500     2.36% 0.87% 3,144,516       24,274,720      
POW 11,550     1.76% -0.26% 21,299,001     2,565,163        
PLX 37,900     1.20% 1.59% 3,010,380       9,020,630        
VIC 47,800     -0.10% 0.94% 6,825,239       21,836,494      
VHM 43,150     0.58% -3.22% 21,428,438     13,043,977      
VRE 25,550     -0.58% -0.59% 13,722,153     7,045,231        
VNM 67,300     0.45% 0.68% 10,284,912     6,469,165        
MSN 74,500     1.50% -0.88% 8,056,399       2,000,026        
SAB 56,400     -0.70% 0.46% 1,915,803       1,153,641        
BCM 65,400     1.71% -1.17% 1,427,789       749,638            
BVH 42,400     0.00% -1.17% 1,142,525       749,638            
VJC 103,000  0.29% 1.08% 1,051,304       1,114,374        
FPT 117,000  0.17% 1.74% 4,278,746       3,251,500        
MWG 51,600     0.39% 6.06% 21,768,072     21,439,292      
GVR 35,250     6.98% 3.98% 19,247,645     15,154,683      
SSI 38,900     0.26% 2.37% 37,986,651     42,728,193      
HPG 30,400     1.00% -0.49% 51,002,043     45,855,752      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

Giá dầu thế giới tăng mạnh và dầu thô Mỹ đã chốt phiên hôm qua ở mức cao 

nhất 5 tháng, nhờ triển vọng rằng tăng trưởng kinh tế Mỹ và Trung Quốc sẽ thúc 

đẩy nhu cầu.

VIC: Vingroup sẽ góp thêm vốn vào công ty GSM với tỷ lệ sở hữu không vượt quá 

5% vốn điều lệ công ty GSM tại từng thời điểm góp vốn.

MSN: Masan đã nộp hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ lên Ủy ban Chứng khoán 

Nhà nước. 

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

VJC: Vietjet công bố báo cáo kiểm toán 2023, với doanh thu hợp nhất 58.3 nghìn 

tỷ đồng, tăng trưởng 45% so với cùng kỳ 2022.

VIB: VIB đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt 12,045 tỷ đồng, tăng 

13% so với 2023; Tổng tài sản phấn đấu tăng lên 492,000 tỷ đồng, tăng 20%; Tổng 

dư nợ tín dụng: 320,600 tỷ đồng, tăng 20%; Huy động vốn: 315,200 tỷ đồng, tăng 

21%; Tỷ lệ nợ xấu: dưới 3%.

Nội dung

Hơn 150 dự án điện gió trên bờ nằm trong kế hoạch triển khai điện VIII;

Apple bị soán ngôi hãng smartphone bán chạy nhất toàn cầu sau chưa đầy nửa năm;

Xuất khẩu cá tra, tôm sang các thị trường chính được kỳ vọng phục hồi trong năm 2024;

Nhật Bản đầu tư 33 tỷ USD thiết kế máy bay chở khách chạy bằng hydro mới.

Nga sẽ giảm xuất khẩu dầu diesel trong tháng 4;

Giao bổ sung gần 6,500 tỷ đồng làm 3 dự án đường cao tốc;
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VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,287.04 0.43% 13.72%
HNX 245.90 1.24% 6.92%
VN30 1,292.30 -0.02% 14.20%
UPCOM 91.40 0.08% 4.36%
Net Foreign buy (B) -574.38
Total trading value (B) 30,997.12 19.41% 64.04%

INTRADAY VNINDEX 4/2/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR

E1VFVN30 22,200 -0.80% 13.67%
FUEMAV30 15,270 -0.26% 13.53%
FUESSV30 15,880 -0.31% 14.57%
FUESSV50 18,920 1.72% 11.43%
FUESSVFL 21,280 -0.14% 15.65%
FUEVFVND 30,900 -0.80% 18.71%
FUEVN100 17,430 0.00% 14.15%

VN30F2404 1,290.00 -0.03%
VN30F2405 1,293.00 -0.15%
VN30F2406 1,293.20 0.00%
VN30F2409 1,294.60 0.02%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 39,838.91 0.09% 19.05%
Shanghai Component 3,074.95 -0.08% 3.80%
Hang Seng 16,931.52 2.36% 0.85%
Kospi 2,753.16 0.19% 3.12%
BSE Sensex 73,903.91 -0.15% 2.80%
STI (Singapore) 3,247.72 0.40% 0.55%
SET (Thái Lan) 1,379.46 -0.001% -3.76%
Brent oil ($/barrel) 89.05 1.49% 12.95%
Gold ($/ounce) 2,260.46 0.52% 8.85%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 3.45% -19 -15
Deposit interest 12M 4.70% 0 -10
5 year-Gov. Bond 2.08% 8 20

10 year-Gov. Bond 2.72% 10 54

USD/VND 25,145 0.64% 2.59%

EUR/VND 27,428 -0.63% 0.19%

CNY/VND 3,516 0.37% 1.15%

EVENT CALENDAR
Ex-right Date Type Rate Value

3/29/2024 Cash                                 2,000 

4/2/2024 Cash                                 6,000 

4/2/2024 Cash                                 1,200 

4/5/2024 Cash                                    450 
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VGR

5/9/2024

4/15/2024GIC 4/3/2024

BWA 4/8/2024

Ticker

ETF & DERIVATIVES

Hong Kong stocks led gains in Asia-Pacific markets on Tuesday as Xiaomi shares

surged, after the consumer electronics company began taking orders on Thursday

for its newly launched electric vehicle, while investors assessed economic data from

South Korea and Australia.

The U.S. dollar hit its highest in almost five months on Tuesday as stronger-than-

expected economic data caused investors to cut their bets on a June rate cut, 

boosting the currency. In the domestic market, the USD at the "black market" and 

banks simultaneously increased sharply when the State Bank reduced the intensity 

of withdrawing money.

CCM 5/30/20244/1/2024

4/15/20244/3/2024

MARKET BRIEF
4/2/2024

The market had an emotional trading session in the context of bank stocks falling 

sharply after rumors about Sacombank's leadership related to the Van Thinh Phat 

case. The chemical stocks group was the most active in today's session, GVR shares 

rose to the ceiling.
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SELECTED NEWS

Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 94,500     -0.74% -1.87% 1,973,745       2,224,805        
BID 51,900     -0.38% -2.08% 3,011,765       2,482,264        
CTG 35,000     0.00% -0.57% 13,835,049     12,004,755      
TCB 47,650     0.42% 3.70% 33,550,431     29,627,772      
VPB 19,550     -0.51% -0.26% 46,957,601     46,972,034      
MBB 24,800     -0.40% -1.8% 58,259,049     47,983,886      
HDB 23,900     -0.42% -1.24% 9,536,078       8,406,236        
TPB 18,850     0.53% -1.57% 20,620,489     18,695,377      
STB 30,200     -3.82% -2.58% 187,074,147   162,557,854    
VIB 24,100     -0.82% -1.03% 20,376,430     22,162,442      
ACB 28,400     -0.18% 1.61% 18,395,330     22,280,242      
SHB 11,400     -0.44% -0.87% 55,990,028     44,488,974      
SSB 22,050     -0.23% -1.12% 1,996,978       2,637,520        
GAS 82,500     2.36% 0.87% 3,144,516       24,274,720      
POW 11,550     1.76% -0.26% 21,299,001     2,565,163        
PLX 37,900     1.20% 1.59% 3,010,380       9,020,630        
VIC 47,800     -0.10% 0.94% 6,825,239       21,836,494      
VHM 43,150     0.58% -3.22% 21,428,438     13,043,977      
VRE 25,550     -0.58% -0.59% 13,722,153     7,045,231        
VNM 67,300     0.45% 0.68% 10,284,912     6,469,165        
MSN 74,500     1.50% -0.88% 8,056,399       2,000,026        
SAB 56,400     -0.70% 0.46% 1,915,803       1,153,641        
BCM 65,400     1.71% -1.17% 1,427,789       749,638            
BVH 42,400     0.00% -1.17% 1,142,525       749,638            
VJC 103,000  0.29% 1.08% 1,051,304       1,114,374        
FPT 117,000  0.17% 1.74% 4,278,746       3,251,500        
MWG 51,600     0.39% 6.06% 21,768,072     21,439,292      
GVR 35,250     6.98% 3.98% 19,247,645     15,154,683      
SSI 38,900     0.26% 2.37% 37,986,651     42,728,193      
HPG 30,400     1.00% -0.49% 51,002,043     45,855,752      

Top increases  in 3 sessions with liquidity Top decreases  in 3 sessions with liquidity

PINETREE SECURITIES CORPORATION

Japan invested USD33 billion to design a new hydrogen-powered passenger aircraft.

Content

World crude oil prices increased sharply and US crude oil closed yesterday at a 5-

month high, thanks to the prospect of economic growth in the US and China that 

will boost demand.

VIC: Vingroup will contribute additional capital to GSM with an ownership ratio 

not exceeding 5% of GSM company's charter capital at the time of capital 

contribution.

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

MSN: Masan announced that the State Securities Commission has acknowledged 

receipt of its application for the private placement of convertible dividend 

preference shares.

VJC: Vietjet announced its 2023 audit report with consolidated revenue of 

VND58.3 trillion, up 45% over the same period in 2022.

VIB: VIB plans pre-tax profit in 2024 to reach VND12,045 billion, an increase of 

13% compared to 2023; Total assets: VND492,000 billion, up 20%; Total 

outstanding credit: VND320,600 billion, up 20%; Capital mobilization: 

VND315,200 billion, up 21%; Bad debt ratio: less than 3%.

There are more than 150 onshore wind power projects in Power Implementation Plan VIII;

The Government decided to allocate nearly VND6,500 billion to the Ministry of Transport for 3 highway projects;

Pangasius and shrimp exports are expected to recover in 2024;

Russia will reduce diesel exports in April;

Samsung beats Apple to regain top spot as world's leading smartphone seller;
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